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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp 

của các cơ quan đơn vị tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xử lý các 

vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp, bao gồm: 

1. Người nước ngoài vi phạm pháp luật bị tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh. 

2. Tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

3. Người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh. 

4. Các trường hợp khác liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa 

bàn tỉnh  (người nước ngoài mất hộ chiếu, tài sản, …. hoặc các trường hợp 

cần hỗ trợ khác). 

5. Người chưa xác định quốc tịch thì xử lý như người Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công 

lập; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi 

chung là cơ quan, đơn vị). 

2. Các tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật 

và cá nhân trên địa bàn tỉnh có các hoạt động liên quan đến người nước ngoài 

(sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân). 

3. Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại tỉnh 

Đồng Tháp, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc 

tịch (sau đây gọi chung là người nước ngoài). 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 
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1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của thông lệ quốc tế, Điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên và quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết 

các vấn đề lãnh sự liên quan đến người nước ngoài. 

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân trong tỉnh, giữa tỉnh Đồng Tháp với Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại 

vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam nhằm 

giải quyết kịp thời, nhanh chóng khi phát sinh các vấn đề về lãnh sự liên quan 

đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mỗi cơ quan, đơn vị. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm chủ động 

phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo sự thống nhất trong xử lý. Đảm 

bảo bí mật Nhà nước, bảo vệ nội bộ. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

Điều 4. Tiếp nhận và xử lý thông tin 

1. Khi phát hiện các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài 

được nêu tại Điều 1 Quy chế này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 

quan có trách nhiệm thông báo ngay cho Công an Tỉnh và Sở Ngoại vụ, đồng 

thời cung cầp thông tin liên quan đến vụ việc.  

2. Sở Ngoại vụ báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh bằng văn bản và chuyển 

thông tin đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh nắm để thông báo cho cơ 

quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.  

Điều 5. Người nước ngoài vi phạm pháp luật bị tạm giữ, tạm giam  

1. Công an Tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân 

Tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra, xử lý vụ việc liên quan 

đến người nước ngoài vi phạm pháp luật, bị tạm giữ, tạm giam; cung cấp ngay các 

thông tin liên quan đến tình hình, kết quả điều tra, xử lý vụ việc, thời gian, địa điểm 

tạm giữ, tạm giam gửi Sở Ngoại vụ để thông tin đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ 

Chí Minh thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam thực 

hiện chức năng lãnh sự với công dân nước đó. 

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Bộ Ngoại 

giao và chuyển thông tin đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh để thông 

báo cho Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam về việc công dân của nước 

ngoài đang bị tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh theo thỏa thuận và Hiệp 

định mà Việt Nam đã ký với các nước về vấn đề lãnh sự. Đồng thời, phối hợp 

với Công an Tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục thăm lãnh sự 

theo quy định.  

Điều 6. Trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài 

1. Công an Tỉnh thông báo bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ trong vòng 24 

giờ kể từ thời điểm tiếp nhận và xử lý vụ việc. Nội dung thông báo gồm: diễn 
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biến vụ việc, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu 

hoặc các giấy tờ tùy thân khác (nếu có) của người bị nạn; Họ và tên, địa chỉ 

thân nhân của người bị nạn (nếu có); địa điểm, thời gian xảy ra vụ việc và cơ 

sở y tế nơi người nước ngoài đang điều trị (nếu có) để phối hợp xử lý.  

Thông báo kết quả điều tra, giải quyết về Sở Ngoại vụ để chuyển thông 

tin đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho cơ quan đại diện 

ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam thực hiện chức năng lãnh sự với công dân 

nước đó.  

2. Sở Ngoại vụ hỗ trợ xác định thân phận pháp lý của người nước ngoài, 

phương tiện giao thông liên quan người nước ngoài trong vụ tai nạn và đề 

xuất phương án giải quyết đối với các trường hợp được hưởng quyền ưu đãi 

miễn trừ ngoại giao; đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan. Báo 

cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh và chuyển thông tin đến Sở Ngoại vụ Thành phố 

Hồ Chí Minh về tình hình, kết quả xử lý. 

3. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện 

tiếp nhận, cấp cứu, điều trị, chuyển tuyến cho người nước ngoài bị nạn và xử 

lý những vấn đề liên quan khác trong quá trình điều trị; phối hợp với Công an 

Tỉnh, Sở Ngoại vụ trong việc lấy lời khai của người nước ngoài bị nạn. 

4. Trường hợp người nước ngoài bị tử vong do tai nạn giao thông: xử lý 

theo Điều 7 Quy chế này. 

Điều 7. Trường hợp người nước ngoài tử vong tại tỉnh và xử lý thi hài. 

1. Công an Tỉnh có trách nhiệm 

- Thông báo kịp thời bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ các thông tin ban đầu 

liên quan đến người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh gồm: Họ và tên, ngày 

tháng năm sinh và nơi sinh, giới tính, quốc tịch, hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp; nơi 

thường trú ở nước ngoài, nơi lưu trú tại Việt Nam; các giấy tờ tùy thân 

khác (nếu có); thời gian nhập cảnh, mục đích nhập cảnh Việt Nam; nguyên nhân 

tử vong (trong trường hợp đã xác định được nguyên nhân tử vong).   

- Chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục điều tra xác minh, 

khám nghiệm tử thi, xử lý theo quy định.  

+ Trường hợp người nước ngoài chết chưa rõ nguyên nhân, Công an Tỉnh 

chủ trì, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.  

+ Trường hợp người nước ngoài chết đã rõ nguyên nhân (bệnh lý, già 

yếu…), nếu thân nhân người nước ngoài tử vong hoặc người được ủy quyền 

có yêu cầu bằng văn bản về việc không mổ tử thi, Công an Tỉnh chủ trì, phối 

hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
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- Xử lý và giải quyết trường hợp vô thừa nhận nạn nhân tử vong, bàn 

giao thi hài cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi phát hiện để mai táng. Kinh 

phí do Uỷ ban nhân dân Tỉnh cấp từ ngân sách Tỉnh. 

- Thông báo cho Sở Ngoại vụ để hướng dẫn thân nhân người nước ngoài 

tử vong hoặc người được ủy quyền để thực hiện thủ tục khai tử theo quy định.  

- Thông báo kết quả giải quyết vụ việc, cung cấp các hồ sơ liên quan (trong 

phạm vi cho phép và trường hợp phía nước ngoài yêu cầu) đến Sở Ngoại vụ để 

báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và thông tin đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí 

Minh trao đổi với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. 

- Phối hợp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tạo điều kiện thuận lợi, 

xem xét giải quyết phù hợp với các quy định và phong tục tập quán của địa 

phương đối với trường hợp thân nhân người quá cố là người Việt Nam đề 

nghị được chôn cất thi hài người chết. 

- Trường hợp thân nhân người nước ngoài tử vong hoặc người được ủy 

quyền muốn đưa thi hài, di hài (lọ tro) về nước, Công an Tỉnh thông báo Sở 

Ngoại vụ để kịp thời hướng dẫn, liên hệ với các cơ quan chức năng để thực 

hiện các thủ tục theo quy định 

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm 

- Trong thời hạn 01 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận văn bản của Công an 

Tỉnh về việc người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ phải 

báo cáo vụ việc cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh, đồng thời thông tin đến Sở Ngoại 

vụ Thành phố Hồ Chí Minh để thông báo cho Cơ quan đại diện nước ngoài tại 

Việt Nam. 

- Phối hợp với Công an Tỉnh, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiến 

hành lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và 

thân nhân của người nước nước ngoài tử vong về việc tiến hành mổ tử thi.  

- Hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân người nước ngoài tử vong hoặc người 

được ủy quyền để thực hiện thủ tục khai tử, đưa thi hài, di hài (lọ tro) về 

nước; thủ tục hợp pháp hóa - chứng nhận lãnh sự giấy chứng tử, trích lục 

khai tử và các giấy tờ có liên quan cần sử dụng ở nước ngoài theo quy định 

(trừ những nước đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp với nước ta có quy định 

được miễn thủ tục này).  

- Thông báo bằng văn bản kèm theo giấy chứng tử và trích lục khai tử 

của người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh cho Sở Ngoại vụ Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

3. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm  

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố nơi cư trú cuối cùng của người 

nước ngoài tử vong có trách nhiệm đăng ký khai tử cho người nước ngoài 

theo quy định. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì Uỷ 

ban nhân dân huyện, thành phố nơi người nước ngoài tử vong hoặc nơi phát 
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hiện thi thể của người nước ngoài thực hiện việc đăng ký khai tử; đồng thời, 

thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục khai tử (bản sao) của người nước 

ngoài tử vong tại địa phương cho Sở Ngoại vụ. 

- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố nơi phát hiện thi hài người nước 

ngoài bị phân hủy nặng (không nhận dạng được), thi hài vô thừa nhận: Tổ 

chức mai táng nhằm đảm bảo không để gây ô nhiễm môi trường, đánh dấu nơi 

chôn cất để tiện cho việc người thân nạn nhân thăm viếng, cất bốc phần mộ 

sau này. Chú ý việc lưu giữ, bảo quản nhằm đảm bảo việc nhìn nhận lại của 

người thân người quá cố sau này (nếu có). 

Điều 8. Các trường hợp khác (người nước ngoài mất hộ chiếu, tài 

sản, hoặc các trường hợp cần hỗ trợ khác) 

1. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và xử lý vụ việc có trách nhiệm thông 

báo cho Công an Tỉnh, Sở Ngoại vụ các thông tin liên quan đến vụ việc, gồm: 

Diễn biến vụ việc; họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ 

chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác (nếu có); thời gian nhập cảnh, mục đích 

nhập cảnh vào Việt Nam. 

2. Đối với các trường hợp người nước ngoài thuộc diện lang thang cơ 

nhỡ, không đủ năng lực hành vi và các trường hợp đặc biệt khẩn cấp khác thì 

tạm thời đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội trong thời gian chờ đợi các cơ quan 

chức năng xử lý, giải quyết. Chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày đưa người 

nước ngoài vào các cơ sở bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo 

cáo, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh phương án xử lý theo quy định. 

3. Công an Tỉnh có trách nhiệm 

- Điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và thông báo kết 

quả điều tra cho Sở Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan và người nước 

ngoài cần hỗ trợ để nắm thông tin. 

- Hướng dẫn người nước ngoài thực hiện các thủ tục cần thiết để xuất 

cảnh nếu có yêu cầu. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

Chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp tiếp nhận tạm thời các 

trường hợp người nước ngoài thuộc diện lang thang cơ nhỡ, không đủ năng 

lực hành vi và các trường hợp đặc biệt khẩn cấp khác trong thời gian chờ đợi 

các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết; đồng thời phối hợp Công an Tỉnh, 

Sở Ngoại vụ xử lý các vấn đề phát sinh đối với người nước ngoài trong thời 

gian tạm tiếp nhận này. 

5. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm 

Báo cáo bằng văn bản về vụ việc gửi Uỷ ban nhân dân Tỉnh và thông tin 

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Cơ quan đại diện nước ngoài 

tại Việt Nam trong phối hợp xử lý, hỗ trợ người nước ngoài theo quy định.  
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Sở Ngoại vụ 

- Thông tin đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho Cơ 

quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong quá trình giải quyết các vấn đề 

lãnh sự của các cơ quan chức năng tại tỉnh liên quan đến người nước ngoài để 

kịp thời phối hợp xử lý; đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vấn đề 

phát sinh liên quan đến người nước ngoài.  

- Chịu trách nhiệm tổng hợp kinh phí hỗ trợ của các trường hợp phát 

sinh về các đối tượng liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp, gửi Sở Tài chính thẩm định. 

- Thường xuyên trao đổi thông tin với Công an Tỉnh và các cơ quan đơn 

vị liên quan để phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài. 

- Tổng hợp báo cáo gửi Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Bộ Ngoại giao về tình hình các 

vấn đề phát sinh về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài theo quy định. 

Điều 10. Công an Tỉnh 

Là cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin, xử lý về các vấn đề phát sinh 

liên quan đến người nước ngoài; thông báo và cung cấp những thông tin liên 

quan trong quá trình điều tra và kết quả xử lý các vụ việc phát sinh về lãnh sự 

liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh về Sở Ngoại vụ; đồng thời 

hỗ trợ, hướng dẫn người nước ngoài và thân nhân người nước ngoài thực hiện 

các thủ tục cần thiết trong quá trình điều tra, giải quyết các vụ việc. 

Điều 11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác 

quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn Tỉnh. 

- Phối hợp Công an Tỉnh và các ngành liên quan bố trí tạm thời các 

trường hợp người nước ngoài thuộc diện lang thang cơ nhỡ, không đủ năng 

lực hành vi và các trường hợp đặc biệt khẩn cấp khác vào cơ sở bảo trợ xã hội 

thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian chờ các cơ quan chức năng xử lý, 

giải quyết. 

Điều 12. Sở Y tế 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải 

quyết các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài như cấp cứu, 

điều trị, khám nghiệm tử thi, bảo quản thi hài, kiểm dịch y tế.... 

- Chủ trì công tác phòng, chống dịch bệnh khi tiếp nhận người nước 

ngoài có biểu hiện mang bệnh, dịch từ nước ngoài đến. Phối hợp với các cơ 
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quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các giải pháp phòng chống 

dịch bệnh tại địa phương. 

Điều 13. Sở Tài chính 

Căn cứ các trường hợp phát sinh cụ thể tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

xem xét hỗ trợ kinh phí theo quy định để xử lý các vấn đề lãnh sự liên quan 

đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, đơn vị chức năng. 

Điều 14. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề phát 

sinh liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn Tỉnh. 

- Thông tin kịp thời cho Công an Tỉnh và Sở Ngoại vụ về tình hình, kết 

quả giải quyết các vụ việc liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn Tỉnh. 

Điều 15. Sở Tư Pháp 

Phối hợp hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý 

hộ tịch cho người nước ngoài trên địa bàn Tỉnh. 

Điều 16. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh 

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tăng 

cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia, kiểm soát chặt chẽ việc 

nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, xuất nhập biên của người nước ngoài tại các 

cửa khẩu tuyến biên giới của Tỉnh. Ngăn chặn, xử lý người và phương tiện 

nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh trái phép theo quy định của pháp luật.  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc lãnh sự liên 

quan đến người nước ngoài xảy ra trên khu vực biên giới. 

Điều 17. Các Sở ban, ngành; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy chế này và các quy định khác liên 

quan đến công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đến các đơn vị 

trực thuộc, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Tăng cường công tác 

quản lý đối với các hoạt động có yếu tố nước ngoài. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quản lý người nước 

ngoài và trong quá trình tổ chức các hoạt động có yếu tố nước ngoài trên địa 

bàn tỉnh. 

- Có trách nhiệm thông báo cho Công an Tỉnh, Sở Ngoại vụ khi xảy ra 

các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài và phối hợp trong quá 

trình xử lý. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, trường hợp có khó 

khăn, vướng mắc hoặc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để xem xét, sửa 

đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tế./.  
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